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DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K2024 VB2/TP4 

 

STT MSSV Lớp Họ và Tên Giới tính Ngành/chuyên ngành 

1 89244020094 V224TP4IB1 Trần Thị Thanh Bình Nữ Kinh doanh quốc tế 

2 89244020139 V224TP4IB1 Nguyễn Duy Phước Hải Nam Kinh doanh quốc tế 

3 89244020026 V224TP4IB1 Nguyễn Thị Quỳnh Hương Nữ Kinh doanh quốc tế 

4 89244020082 V224TP4IB1 Phạm Lê Kim Ngân Nữ Kinh doanh quốc tế 

5 89244020130 V224TP4IB1 Lê Hải Diễm Quỳnh Nữ Kinh doanh quốc tế 

6 89244020091 V224TP4IB1 Bùi Chánh Như Quỳnh Nữ Kinh doanh quốc tế 

7 89244020028 V224TP4AD1 Lê Đình Cường Nam Quản trị 

8 89244020069 V224TP4AD1 Lê Tiến Đạt Nam Quản trị 

9 89244020052 V224TP4AD1 Nguyễn Hoài Giang Nữ Quản trị 

10 89244020024 V224TP4AD1 Đoàn Hoàng Hải Nam Quản trị 

11 89244020076 V224TP4AD1 Vũ Thị Thanh Huyền Nữ Quản trị 

12 89244020013 V224TP4AD1 Nguyễn Diễm Huỳnh Nữ Quản trị 

13 89244020060 V224TP4AD1 Trần Đoàn Quang Khải Nam Quản trị 

14 89244020009 V224TP4AD1 Trần Xuân Khánh Nam Quản trị 

15 89244020085 V224TP4AD1 Nguyễn Thành Long Nam Quản trị 

16 89244020064 V224TP4AD1 Võ Văn Lộc Nam Quản trị 

17 89244020074 V224TP4AD1 Thái Tú Minh Phương Nữ Quản trị 

18 89244020073 V224TP4AD1 Nguyễn Nhật Anh Quang Nam Quản trị 

19 89244020086 V224TP4AD1 Phạm Trần Nhất Tín Nam Quản trị 

20 89244020065 V224TP4AD1 Ngô Minh Toàn Nam Quản trị 

21 89244020005 V224TP4AD1 Nguyễn Thị Trúc Thanh Nữ Quản trị 

22 89244020027 V224TP4AD1 Nguyễn Thị Hồng Thi Nữ Quản trị 

23 89244020035 V224TP4AD1 Lê Đỗ Anh Thi Nữ Quản trị 

24 89244020051 V224TP4AD1 Nguyễn Thị Mai Thi Nữ Quản trị 

25 89244020039 V224TP4AD1 Dương Thị Diễm Trang Nữ Quản trị 

26 89244020020 V224TP4AD1 Đào Xuân Trường Nam Quản trị 

27 89244020008 V224TP4AD1 Nguyễn Xuân Trường Nam Quản trị 

28 89244020067 V224TP4AD1 Kiều Xuân Trường Nam Quản trị 

29 89244020059 V224TP4AD1 Trần Hữu Vinh Nam Quản trị 

30 89244020110 V224TP4AD2 Bùi Dũng Anh Nam Quản trị 

31 89244020121 V224TP4AD2 Nguyễn Hồng Anh Nữ Quản trị 

32 89244020127 V224TP4AD2 Lê Thanh Bình Nam Quản trị 

33 89244020142 V224TP4AD2 Nguyễn Thanh Thái Đạt Nam Quản trị 

34 89244020098 V224TP4AD2 Cao Hà Giang Nam Quản trị 

35 89244020090 V224TP4AD2 Lê Nhật Hào Nam Quản trị 

36 89244020100 V224TP4AD2 Lưu Hoàng Đăng Khoa Nam Quản trị 

37 89244020122 V224TP4AD2 Đoàn Thùy Linh Nữ Quản trị 

38 89244020129 V224TP4AD2 Tạ Hoài Nam Nam Quản trị 

39 89244020119 V224TP4AD2 Nguyễn Phương Nam Nam Quản trị 

40 89244020104 V224TP4AD2 Đinh Thanh Ngân Nữ Quản trị 
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STT MSSV Lớp Họ và Tên Giới tính Ngành/chuyên ngành 

41 89244020128 V224TP4AD2 Trần Thị Thu Ngân Nữ Quản trị 

42 89244020157 V224TP4AD2 Nguyễn Hữu Hoàng Sang Nam Quản trị 

43 89244020106 V224TP4AD2 Lê Thị Lệ Sương Nữ Quản trị 

44 89244020118 V224TP4AD2 Nguyễn Thanh Thuỷ Tiên Nữ Quản trị 

45 89244020114 V224TP4AD2 Võ Đặng Cẩm Tiên Nữ Quản trị 

46 89244020116 V224TP4AD2 Nguyễn Trung Tiến Nam Quản trị 

47 89244020164 V224TP4AD2 Đỗ Thị Thu Trang Nữ Quản trị 

48 89244020113 V224TP4AD2 Nguyễn Thị Đan Trâm Nữ Quản trị 

49 89244020099 V224TP4HR1 Võ Trần Thúy An Nữ Quản trị nhân lực 

50 89244020049 V224TP4HR1 Trần Quang Đại Nam Quản trị nhân lực 

51 89244020167 V224TP4HR1 Phan Võ Quang Đán Nam Quản trị nhân lực 

52 89244020075 V224TP4HR1 Nguyễn Hương Giang Nữ Quản trị nhân lực 

53 89244020131 V224TP4HR1 Nguyễn Thị Hồng Hà Nữ Quản trị nhân lực 

54 89244020033 V224TP4HR1 Nguyễn Anh Nhân Nữ Quản trị nhân lực 

55 89244020061 V224TP4HR1 Huỳnh Thị Huỳnh Như Nữ Quản trị nhân lực 

56 89244020042 V224TP4HR1 Hứa Lệ Thanh Nữ Quản trị nhân lực 

57 89244020147 V224TP4HR1 Lê Hàn Uyên Thi Nữ Quản trị nhân lực 

58 89244020108 V224TP4HR1 Lê Đặng Anh Thư Nữ Quản trị nhân lực 

59 89244020001 V224TP4HR1 Phạm Thị Anh Thư Nữ Quản trị nhân lực 

60 89244020019 V224TP4HR1 Ngô Thùy Trang Nữ Quản trị nhân lực 

61 89244020078 V224TP4HR1 Lê Thị Thuỳ Trang Nữ Quản trị nhân lực 

62 89244020161 V224TP4HR1 Ngô Nguyễn Bảo Trâm Nữ Quản trị nhân lực 

63 89244020046 V224TP4HR1 Dư Nguyễn Thanh Trúc Nữ Quản trị nhân lực 

64 89244020021 V224TP4HR1 Nguyễn Thị Thảo Vy Nữ Quản trị nhân lực 

65 89244020162 V224TP4EE1 Trần Thiên Ân Nam Thương mại điện tử 

66 89244020111 V224TP4EE1 Nguyễn Văn Bình Nam Thương mại điện tử 

67 89244020045 V224TP4EE1 Nguyễn Ngọc Hoàng Châu Nữ Thương mại điện tử 

68 89244020007 V224TP4EE1 Nguyễn Long Trường Chiến Nam Thương mại điện tử 

69 89244020101 V224TP4EE1 Đinh Thị Mỹ Duyên Nữ Thương mại điện tử 

70 89244020040 V224TP4EE1 Đinh Thị Giang Nữ Thương mại điện tử 

71 89244020034 V224TP4EE1 Võ Phạm Ngọc Hà Nữ Thương mại điện tử 

72 89244020125 V224TP4EE1 Nguyễn Long Huy Nam Thương mại điện tử 

73 89244020058 V224TP4EE1 Nguyễn Thành Huy Nam Thương mại điện tử 

74 89244020066 V224TP4EE1 Cao Thị Kim Mẫn Nữ Thương mại điện tử 

75 89244020158 V224TP4EE1 Dương Thị Kim Oanh Nữ Thương mại điện tử 

76 89244020134 V224TP4EE1 Tăng Bối Tuyền Nữ Thương mại điện tử 

77 89244020029 V224TP4EE1 Nguyễn Minh Trí Nam Thương mại điện tử 

78 89244020115 V224TP4EE1 Đặng Bảo Trí Nam Thương mại điện tử 

79 89244020117 V224TP4EE1 Đào Ngọc Hoàng Yến Nữ Thương mại điện tử 

 

 

 


